
Ngày:

Date:
01/12/2022

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,036.28 -12.14 -1.16 21,830.66

1,042.64 -6.57 -0.63 10,390.99

1,272.57 -3.17 -0.25 8,199.62

1,097.51 9.03 0.83 2,436.04

983.13 -5.11 -0.52 18,590.61

988.74 -4.15 -0.42 21,026.65

1,585.83 -4.55 -0.29 22,654.84

1,476.69 -7.89 -0.53 565.90

775.64 -12.87 -1.63 1,654.38

442.45 -4.76 -1.06 275.69

1,090.10 3.90 0.36 7,802.89

1,433.45 -0.69 -0.05 9.72

593.45 1.98 0.33 2,634.75

2,369.42 6.70 0.28 227.61

1,348.27 -6.06 -0.45 2,616.83

1,057.89 -18.99 -1.76 4,971.67

837.60 -18.57 -2.17 266.55

1,563.44 7.42 0.48 3,918.26

1,402.53 5.00 0.36 7,146.32

1,458.82 5.22 0.36 7,802.89

1,620.47 -17.43 -1.06 5,501.11

1,664.42 -8.02 -0.48 15,605.65

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 NVL 74,962,550 LSS 7.00% TCH -13.96%

2 HPG 66,901,643 MCG 6.99% IBC -7.00%

3 SHB 54,022,156 SJS 6.98% CLW -6.96%

4 VIX 51,728,072 PET 6.97% HOT -6.90%

5 VND 46,769,858 YEG 6.97% LBM -6.89%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

7.92% 5.65%

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

106,458,912 75,988,731 30,470,181

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 1,344,846,312 21,837

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

1,263,630,211 20,320

Thỏa thuận 81,216,101 1,517



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

12.18% 7.48%

STT

1 STB 19,746,424 STB 405,154,606 STB

2 HPG 18,549,860 HPG 355,308,538 SSI

3 VND 9,998,510 VHM 318,449,295 PVD

4 SSI 8,740,892 MSN 219,740,782 CTG

5 NLG 6,186,700 NLG 178,309,315 VRE

STT Mã CK

1 TPB

2 KHG

3 TCH

4 E1VFVN30

5 FUEVFVND

70,477,609

67,410,558

47,211,575

44,375,416

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Sự kiện

TPB niêm yết và giao dịch bổ sung 15.615.880 cp (phát hành ESOP - hạn chế chuyển nhượng) tại HOSE ngày 01/12/2022, 

ngày niêm yết có hiệu lực: 21/12/2020.

KHG niêm yết và giao dịch bổ sung 144.000.000 cp (phát hành riêng lẻ) tại HOSE ngày 01/12/2022, ngày niêm yết có hiệu 

lực: 20/12/2021.

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/12/2022. 

TCH giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 14/12/2022.

FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 7.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/12/2022. 

3. Sự kiện doanh nghiệp

2,659

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

111,051,149

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

1,634 1,025


